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BÍ KÍP CHỌN TUỔI XÔNG 
ĐẤT ĐẦU NĂM 

 
Xông đất - xông nhà 2021 vào đầu năm không chỉ là một tục lệ lâu đời mà đó còn 

là nét đẹp trong truyền thống văn hóa của Việt Nam, cũng như các quốc gia phương 

đông. Xông đất đầu năm xuất phát từ mong muốn một năm mới an khang thịnh vượng, 

vạn sự hanh thông. 

 

Người được chọn xông đất hay đạp đất (theo cách gọi của người miền Nam) phải 

là người tính tình hào sảng, có cuộc sống hạnh phúc, công việc ổn định, bởi người xưa 

cho rằng người xông nhà chính là người mở cánh cửa mang tới may mắn, tài lộc suốt 

một năm dài cho cả gia đình. 

 

Mong rằng bảng xem tuổi xông nhà 2021 này sẽ giúp anh/chị lựa chọn được một 

người xông nhà phù hợp.  

 

Tuổi chủ nhà Tuổi hợp Tuổi kỵ 

Canh Ngọ 
1930, 1990 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 
1998)  

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 
 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Bính Tý (Sinh năm 1936, 1996) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

Tân Mùi 1931, 
1991 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 
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 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

  

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

  

Nhâm Thân 
1932, 1992 

  Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

  Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Giáp Tý (Sinh năm 1984) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

  Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

  Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

  

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

  

Quý Dậu 
1933, 1993 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

  Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

  Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

  Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

  

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Đinh Mão (Sinh năm 1987) 

  

Giáp Tuất 
1934, 1994 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 
2002) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

  
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 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

  

Ất Hợi 1935, 
1995 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

  Đinh Mão (Sinh năm 1987) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

  

 Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

  

Bính Tí 1936, 
1996 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

  

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

 Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990) 

  

Đinh Sửu 
1937, 1997 

  Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 

  
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 Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005) 

  Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

  

Mậu Dần 
1938, 1998 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

  Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Nhâm Tí (Sinh năm 1972) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

  

Kỷ Mão 1939, 
1999 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

  Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

  Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

  Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

  

Canh Thìn 
1940, 2000 

  Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

  Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

  Mậu Dần (Sinh năm 1938, 
1998) 

 Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

  

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

 Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994) 

 Đinh Mão (Sinh năm 1987) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

  
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Tân Tỵ 1941, 
2001 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

  Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

  

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

  

Nhâm Ngọ 
1942, 2002 

 Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 
1994) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

  Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

  Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

 Nhâm Tí (Sinh năm 1972) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

  

Quý Mùi 1943, 
2003 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

  

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

 Nhâm Tí (Sinh năm 1972) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

  

Giáp Thân 
1944, 2004 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Tí (Sinh năm 1972) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 
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 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Giáp Tí (Sinh năm 1984) 

  Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

  

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

  

Ất Dậu 1945, 
2005 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

  Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

  

 Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 1994) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

Bính Tuất 
1946, 2006 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

  Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 
2014) 

  Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

  Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

  

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

  

Đinh Hợi 
1947, 2007 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

  Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

  
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 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

Mậu Tý 1948, 
2008 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

  Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

Kỷ Sửu 1949, 
2009 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

  Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

Canh Dần 
1950, 2010 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

  Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 
2018) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 
2002) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

Tân Mão 
1951, 2011 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 
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 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

Nhâm Thìn 
1952, 2012 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Giáp Tí (Sinh năm 1984) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

  Nhâm Tí (Sinh năm 1972) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 2006) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

Quý Tỵ 1953, 
2013 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005) 

  Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Đinh Mão (Sinh năm 1987) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

Giáp Ngọ 
1954, 2014 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Nhâm Tý (Sinh năm 1972) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 
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 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 

Ất Mùi 1955, 
2015 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

  Quý Dậu (Sinh năm 1933, 
1993) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Nhâm Tý (Sinh năm 1972) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018) 

Bính Thân 
1956, 2016 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Giáp Thìn (Sinh năm 1964) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

Đinh Dậu 
1957, 2017 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

  Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

  Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

  Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

Mậu Tuất 
1958, 2018 

  Bính Dần (Sinh năm 1986) 

  Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Bính Ngọ (Sinh năm 1966) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Giáp Tý (Sinh năm 1984) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 
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 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

  Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 

Kỷ Hợi 1959, 
2019 

  Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Giáp Thìn (Sinh năm 1964) 

 Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 
1994) 

 Nhâm Tí (Sinh năm 1972) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 

Canh Tí 1960, 
2020 

  Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

  Quý Dậu (Sinh năm 1933, 
1993) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

  Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Bính Ngọ (Sinh năm 1966) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 
 

Tân Sửu 
1961, 2021 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

  
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  Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

  Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

  Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

Nhâm Dần 
1962 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 
1990) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 
2014) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

  Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 

Quý Mão 
1963, 2023 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

  Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Nhâm Tý (Sinh năm 1972) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mão (Sinh năm 1987) 

 

Giáp Thìn 
1964, 2024 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

  

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Tí (Sinh năm 1972) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

  Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 
 

Ất Tỵ 1965, 
2025 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993)  Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 
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 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Quý Sửu (Sinh năm 1973) 

  Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

  Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 

Bính Ngọ 
1966, 2026 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 
2018) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

  Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020) 

 

Đinh Mùi 
1967, 2027 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

  Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

  Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Canh Tí (Sinh năm 1960, 2020) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

Mậu Thân 
1968, 2028 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

  Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 
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 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

  Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

  Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

  Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 
 

  

Kỷ Dậu 1969, 
2029 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

  Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

  Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

Canh Tuất 
1970, 2030 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 
1990) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Đinh Mão (Sinh năm 1987) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Giáp Thìn (Sinh năm 1964) 

Tân Hợi 1971, 
2031 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 

 Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 
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 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

Nhâm Tý 
1972, 2032 

 Giáp Thìn (Sinh năm 1964) 

  Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

  Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Canh Ngọ (Sinh năm 1930, 1990) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 
 

Quý Sửu 
1973, 2033 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

  

Giáp Dần 
1974, 2034 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 
2002) 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 
2014) 

  Bính Ngọ (Sinh năm 1966) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Canh Tý (Sinh năm 1960, 2020) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

 Tân Mùi (Sinh năm 1931, 1991) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

  
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Ất Mão 1975, 
2035 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

  Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

  

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Giáp Thìn (Sinh năm 1964) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Tân Sửu (Sinh năm 1961) 

  

Bính Thìn 
1976, 2036 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Giáp Tí (Sinh năm 1984) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

  

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

  

Đinh Tỵ 1977, 
2037 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

  Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

  

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Thân (Sinh năm 1980) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

  

Mậu Ngọ 
1978, 2038 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Giáp Tý (Sinh năm 1984) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 
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  Mậu Dần (Sinh năm 1938, 
1998) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

  Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 
2018) 

  

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

  

Kỷ Mùi 1979, 
2039 

  Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

  Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Đinh Mão (Sinh năm 1987) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

  

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Nhâm Tuất (Sinh năm 1982) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

  

Canh Thân 
1980, 2040 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

  Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

  

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

  

Tân Dậu 1981, 
2041 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 
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 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

  Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

  

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

  

Nhâm Tuất 
1982, 2042 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

 Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 
2014) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 
2010) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 
2002) 

  Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

  

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

  

Quý Hợi 1983, 
2043 

 Quý Mão (Sinh năm 1963) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

  Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

  Canh Thìn (Sinh năm 1940, 
2000) 

 Canh Tuất (Sinh năm 1970) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Tân Hợi (Sinh năm 1971) 

 Nhâm Dần (Sinh năm 1962) 

  

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

  

Giáp Tí 1984, 
2044 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Nhâm Thân (Sinh năm 1932, 
1992) 

 Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018) 

 Canh Dần (Sinh năm 1950, 2010) 
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 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

  Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

  

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

  

Ất Sửu 1985, 
2045 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

 Ất Dậu (Sinh năm 1945, 2005) 

 Bính Thìn (Sinh năm 1976) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

  

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Mậu Thìn (Sinh năm 1988) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 2018) 

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Tân Mão (Sinh năm 1951, 2011) 

   

  

Bính Dần 
1986, 2046 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Bính Tuất (Sinh năm 1946, 
2006) 

 Mậu Tuất (Sinh năm 1958, 
2018) 

 Giáp Tuất (Sinh năm 1934, 
1994) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Kỷ Mão (Sinh năm 1939, 1999) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Nhâm Thìn (Sinh năm 1952, 
2012) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

 Đinh Mùi (Sinh năm 1967) 

  

Đinh Mão 
1987, 2047 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Kỷ Tỵ (Sinh năm 1989) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Kỷ Hợi (Sinh năm 1959, 2019) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Giáp Thân (Sinh năm 1944, 2004) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Canh Thìn (Sinh năm 1940, 2000) 



 

 

20 

 

 Ất Tỵ (Sinh năm 1965) 

  Ất Hợi (Sinh năm 1935, 1995) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Dần (Sinh năm 1938, 1998) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

  Mậu Thân (Sinh năm 1968) 

  

 Đinh Sửu (Sinh năm 1937, 1997) 

  

Mậu Thìn 
1988, 2048 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Mậu Tí (Sinh năm 1948, 2008) 

 Bính Tí (Sinh năm 1936, 1996) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Quý Tỵ (Sinh năm 1953, 2013) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Giáp Dần (Sinh năm 1974) 

 Giáp Ngọ (Sinh năm 1954, 2014) 

 Ất Sửu (Sinh năm 1985) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

  

Kỷ Tỵ 1989, 
2049 

 Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 
2017) 

 Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) 

 Bính Thân (Sinh năm 1956, 
2016) 

 Kỷ Dậu (Sinh năm 1969) 

 Tân Dậu (Sinh năm 1981) 

 Quý Dậu (Sinh năm 1933, 1993) 

 Bính Dần (Sinh năm 1986) 

 Mậu Tý (Sinh năm 1948, 2008) 

 Mậu Ngọ (Sinh năm 1978) 

 Kỷ Mùi (Sinh năm 1979) 

 Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003) 

 Quý Hợi (Sinh năm 1983) 

 Ất Mão (Sinh năm 1975) 

 Ất Mùi (Sinh năm 1955, 2015) 

 Đinh Hợi (Sinh năm 1947, 2007) 

 


